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Kính gửi Quý khách hàng ! 

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

Xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng báo giá áp dụng từ 29/11/2011 và thông số kỹ thuật của 
các sản phẩm như sau: 

A. MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MEGASUN® – LOẠI ỐNG CHÂN KHÔNG THU NHIỆT 

1. Dòng sản phẩm KAE/ KBS 

 Bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS 304 2B) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn 
nước. 

 Dòng sản phẩm KAE -vỏ bình bảo ôn, dàn giá đỡ được làm bằng thép chống rỉ, phủ lớp sơn tĩnh 
điện tăng khả năng chống rỉ và tuổi thọ cho sản phẩm. 

 Dòng sản phẩm KBS -vỏ bình bảo ôn, dàn giá đỡ được làm bằng INOX 430. 

Mã sản phẩm 
Kích thước 

(ống thu nhiệt) 
Số  
ống 

Dung 
tích 

 

Đơn giá 
(VNĐ) 

ỐNG ĐEN 

Đơn giá 
(VNĐ) 

ỐNG ĐỎ 

Đơn giá 
(VNĐ) 

ỐNG DẦU 

Bảo 
hành 

MEGASUN – 1812 KAE/KBS 58mm x 1800mm 12 120 Lít 6,900,000 7,400,000 8,240,000 5 năm 

MEGASUN – 1815 KAE/KBS 58mm x 1800mm 15 150 Lít 7,600,000 8,200,000 9,250,000 5 năm 

MEGASUN – 1818 KAE/KBS 58mm x 1800mm 18 180 Lít 8,400,000 9,150,000 10,410,000 5 năm 

MEGASUN – 1820 KAE/KBS 58mm x 1800mm 20 200 Lít 9,400,000 10,200,000 11,600,000 5 năm 

MEGASUN – 1824 KAE/KBS 58mm x 1800mm 24 240 Lít 10,200,000 11,200,000 12,880,000 5 năm 

MEGASUN – 1830 KAE/KBS 58mm x 1800mm 30 300 Lít 13,300,000 14,500,000 16,600,000 5 năm 

MEGASUN – 1836 KAE/KBS 58mm x 1800mm 36 360 Lít 16,900,000 18,400,000 20,920,000 5 năm 

MEGASUN – 1840 KAE/KBS 58mm x 1800mm 40 400 Lít 18,500,000 20,400,000 23,000,000 5 năm 

2. Dòng sản phẩm KAA 

 Bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS 304 2B) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn 
nước. 

 Vỏ bình bảo ôn được làm bằng PVDF – là vật liệu được sử dụng nhiều trong ngành công 
nghiệp hàng không, siêu bền, không rỉ, rất cứng, nhẹ, độ bền trên 30 năm. Đặc biệt rất phù 
hợp cho các vùng có môi trường biển và mưa acid, có khả năng kháng hóa chất, độ bền màu 
cao. 

 Dàn giá đỡ được làm bằng hợp kim nhôm siêu cứng – loại đặc biệt dùng cho ngoài trời. 

Mã sản phẩm 
Kích thước 

(DxRxC) (m) 
Số lượng 

ống 
Dung tích 

 
Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐEN 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐỎ 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG DẦU 

Bảo hành 

MEGASUN – 1812 KAA 2.0 x 1.1 x 1.0 12 120 Lít 7,300,000 7,800,000 8,640,000 5 năm 

MEGASUN – 1815 KAA 2.0 x 1.3 x 1.0 15 150 Lít 8,800,000 9,400,000 10,450,000 5 năm 

MEGASUN – 1818 KAA 2.0 x 1.5 x 1.0 18 180 Lít 10,300,000 11,050,000 12,310,000 5 năm 

MEGASUN – 1820 KAA 2.0 x 1.8 x 1.0 20 200 Lít 11,700,000 12,500,000 13,900,000 5 năm 

MEGASUN – 1824 KAA 2.0 x 2.0 x 1.0 24 240 Lít 13,500,000 14,500,000 16,180,000 5 năm 

MEGASUN – 1830 KAA 2.0 x 2.4 x 1.0 30 300 Lít 16,500,000 17,700,000 19,800,000 5 năm 
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3. Dòng sản phẩm KSS 

 Bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS 304 2B) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn 
nước. 

 Vỏ bình bảo ôn làm bằng INOX 304 2B (BA), chân giá đỡ được làm bằng INOX 430. 

Mã sản phẩm 
Kích thước 

(ống thu nhiệt) 
Số lượng 

ống 
Dung tích 

(L) 
Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐEN 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐỎ 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG DẦU 

Bảo hành 

MEGASUN – 1812 KSS 58mm x 1800mm 12 120 Lít 7,100,000 7,600,000 8,440,000 5 năm 

MEGASUN – 1815 KSS 58mm x 1800mm 15 150 Lít 8,200,000 8,800,000 9,850,000 5 năm 

MEGASUN – 1818 KSS 58mm x 1800mm 18 180 Lít 9,400,000 10,150,000 11,410,000 5 năm 

MEGASUN – 1820 KSS 58mm x 1800mm 20 200 Lít 10,500,000 11,300,000 12,700,000 5 năm 

MEGASUN – 1824 KSS 58mm x 1800mm 24 240 Lít 12,300,000 13,300,000 14,980,000 5 năm 

MEGASUN – 1830 KSS 58mm x 1800mm 30 300 Lít 14,900,000 16,100,000 18,200,000 5 năm 

3. Dòng sản phẩm KAS 

 Bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS 304 2B) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn 
nước. 

 Vỏ bình bảo ôn sử dụng INOX SUS304 loại siêu bóng. 

 Dàn giá đỡ cũng được làm bằng INOX 304. 

 Sản phẩm sử dụng Polyurethane bảo ôn cao cấp, đã có sẵn thanh Magnesium – làm mềm nước và 
tăng tuổi thọ cho bình bảo ôn. 

Mã sản phẩm 
Kích thước 

(DxRxC) (m) 
Số lượng 

ống 
Dung tích 

(L) 
Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐEN 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG ĐỎ 

Đơn giá (VNĐ) 
ỐNG DẦU 

Bảo hành 

MEGASUN – 1815 KAS 2.0 x 1.3 x 1.0 15 150 Lít 11,000,000 11,600,000 12,650,000 7 năm 

MEGASUN – 1818 KAS 2.0 x 1.5 x 1.0 18 180 Lít 12,500,000 13,250,000 14,170,000 7 năm 

MEGASUN – 1824 KAS 2.0 x 2.0 x 1.0 24 240 Lít 16,500,000 17,500,000 19,180,000 7 năm 

MEGASUN – 1830 KAS 2.0 x 2.4 x 1.0 30 300 Lít 19,000,000 20,200,000 22,300,000 7 năm 

B. BẢNG THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ CỦA MỘT SỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG 

STT Dung tích 
(lít) 

Số lượng 
tấm thu nhiệt 

Số lượng 
ống thu nhiệt 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Bảo hành 

1 500 1 50 (58mm x 1800 mm) 23,000,000 5 năm 

2 1000 2 100 (58mm x 1800 mm) 44,000,000 5 năm 

3 2000 4 200 (58mm x 1800 mm) 87,000,000 5 năm 

4 3000 6 300 (58mm x 1800 mm) 130,000,000 5 năm 

5 4000 8 400 (58mm x 1800 mm) 160,000,000 5 năm 

6 5000 10 500 (58mm x 1800 mm) 205,000,000 5 năm 
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C. MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MEGASUN® – LOẠI TẤM PHẲNG – BÌNH TÍCH HỢP 

 Bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ SUS316 dày 2,0mm – loại chuyên dùng sản xuất các 
dụng cụ phẫu thuật trong ngành y tế - THÁCH THỨC MỌI NGUỒN NƯỚC – giữ vệ sinh thực phẩm 
cho nguồn nước. 

 Vỏ bình bảo ôn, dàn giá đỡ được làm bằng hợp kim thép chống rỉ - phủ lớp sơn tĩnh điện. Đặc biệt 
vỏ bình bảo ôn được mạ lớp Titan, chống bám bẩn, chống rỉ sét – bền bỉ với mọi điều kiện môi 
trường – đặc biệt siêu bền khi lắp đặt tại các vùng gần biển. 

 Hệ thống đã tích hợp bộ điện trở dự phòng có thể điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu. 

Mã sản phẩm 
Diện tích 
tấm thu 

(m2) 

Dung tích 
(lít) 

Số lượng 
tấm thu 

Đơn giá (VNĐ) 
Bình không chịu áp – 

lõi dày 0.6mm –SUS316 

Đơn giá (VNĐ) 
Bình chịu áp – Áp suất làm việc 

600KPa  – lõi dày 0.6mm –SUS316 
Bảo hành 

MEGASUN 200 2.0 200 1 18,000,000 27,000,000 10 năm 

MEGASUN 240 4.0 240 2 28,000,000 36,000,000 10 năm 

MEGASUN 300 4.0 300 2 30,000,000 39,000,000 10 năm 

MEGASUN 400 6.0 400 3 40,000,000 49,000,000 10 năm 

D. MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MEGASUN® – LOẠI TẤM PHẲNG – SẢN XUẤT TẠI 
CHÂU ÂU – GREECE (HY LẠP) – ĐANG ĐƯỢC TIN DÙNG Ở TRÊN 100 QUỐC GIA THẾ GIỚI 

 MEGASUN® chất lượng số 1 thế giới, sự lựa chọn hoàn hảo. 

 Sản phẩm nhập khẩu nguyên bộ từ Châu Âu, đạt các tiêu chuẩn cao cấp của thế giới. 

1. Loại bình tích hợp 

Mã sản phẩm 
Diện tích tấm thu 

(m2) 
Dung tích 

(lít) 
Số lượng 
tấm thu 

Kích thước tấm thu 
(DxRxd) (mm) 

Đơn giá (VNĐ) Bảo hành 

MEGASUN ST 160 2.6 160 1 2050 x 1275 x 90 42,000,000 7 năm 

MEGASUN ST 200 2.6 200 1 2050 x 1275 x 90 46,200,000 7 năm 

MEGASUN ST 300 4.2 300 2 2050 x 1050 x 90 58,800,000 7 năm 

2. Loại bình tách rời (Tấm thu nhiệt lắp đặt trên mái nhà – bình chứa nước nóng đặt ở vị trí khác) 

Mã sản phẩm 
Diện tích tấm thu 

(m2) 
Dung tích 

(lít) 
Số lượng 
tấm thu 

Kích thước tấm thu 
(DxRxd) (mm) 

Đơn giá (VNĐ) Bảo hành 

MEGASUN VS150/BL1 2.6 150 1 2050 x 1275 x 90 52,500,000 7 năm 

MEGASUN VS300/BL1 5.2 300 2 2050 x 1275 x 90 75,600,000 7 năm 

GHI CHÚ: Giá trên đã bao gồm 10% VAT  

 Giá trên là giá bán lẻ công bố chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không thông báo trước 
Giá chưa trừ tiền hỗ trợ của các chương trình (nếu có). Vui lòng liên hệ công ty hoặc đại lý gần nhất 
để được báo giá chi tiết. 

 Các hệ thống nước nóng, điện có công suất lớn hơn (không giới hạn công suất), vui lòng liên hệ với 
chúng tôi để được tư vấn, thiết kế và báo giá chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi nhận sản xuất theo yêu cầu 
và quy cách của Quý khách các hệ thống máy nước nóng dân dụng và công nghiệp từ 1,000 đến 
100,000 lít/ngày. 


